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Effects of alkaline-treated rice straw in bovine diets on in vitro methane production
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The objective of this study was to evaluate the effect of alkaline-
treated rice straw, combined with urea and quicklime powder, on 
the methane emission reduction in vitro in daily diets at the Center 
for Research and Technology Transfer, Nong Lam University, Ho 
Chi Minh City, Vietnam. The study was conducted using a single 
factor completely randomized design, with rice straw treatment 
as the experimental factor, including (1) a control diet currently 
applied at the farm containing untreated rice straw (UTRS) and 
(2) a treatment diet in which untreated rice straw was replaced 
with alkaline-treated rice straw (ATRS). The results showed that 
alkaline treatment improved the nutritional values (CP, NDF, ADF, 
GE, DE, and ME) of rice straw. The total volume of gases produced 
from the control diet was 215.50 mL per incubation bottle at 
12 h and 415.00 mL per incubation bottle at 24 h, which were 
significantly higher than those from the experimental treatment 
(171.33 and 370.83 mL per incubation bottle, respectively) (P < 
0.001). The volume of methane produced at 12 and 24 h in the 
UTRS (23.70 and 56.02 mL per incubation bottle, respectively) 
was significantly higher than that in the ATRS (16.28 and 41.46 
mL per incubation bottle, respectively) (P < 0.001). The ratios and 
volume of methane produced per g of dry matter of feed at 12 and 
24 h were also significantly lower in the ATRS (P < 0.001). In brief, 
alkalization of rice straw with urea and quicklime powder in the 
daily diets of cattle appears to improve the nutritional value and 
digestibility of rice straw, as well as reduce methane emissions 
in vitro, contributing to the development of a sustainable cattle 
industry in tropical regions.
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Ảnh hưởng của rơm lúa được xử lý kiềm trong khẩu phần của bò lên sự sản sinh khí methane 
trong ống nghiệm
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Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của rơm 
lúa xử lý kiềm (kết hợp urê và vôi sống) trong khẩu phần ăn hằng 
ngày nuôi bò đến khả năng giảm sinh khí mê-tan in vitro tại Trung 
tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ, Trường Đại 
học Nông Lâm TP.HCM. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn 
toàn ngẫu nhiên một yếu tố là phương pháp xử lý rơm lúa, gồm (1) 
nghiệm thức đối chứng là khẩu phần cơ bản đang áp dụng tại trại 
có rơm chưa xử lý (ĐCRKU) và (2) thí nghiệm là khẩu phần cơ 
bản tại trại và thay thế rơm chưa xử lý bằng rơm ủ kiềm (TNRU). 
Kết quả cho thấy rằng ủ kiềm đã cải thiện giá trị dinh dưỡng (CP, 
NDF, ADF, GE, DE và ME) của rơm lúa. Tổng thể tích các loại khí 
sinh ra từ lô ĐCRKU lúc 12 (215,50 mL/bình ủ) và 24 giờ (415,00 
mL/bình ủ) cao hơn đáng kể so với TNRU (tương ứng 171,33 và 
370,83 mL/bình ủ) (P < 0,001). Thể tích khí mê-tan sinh ra lúc 12 
và 24 giờ ở lô ĐCRKU (23,70 và 56,02 mL/bình ủ) cao hơn đáng 
kể so với TNRU (16,28 và 41,46 mL/bình ủ) (P < 0,001). Tỷ lệ và 
thể tích khí mê-tan sinh ra trên g thực liệu lúc 12 và 24 giờ cũng 
thấp hơn đáng kể ở lô TNRU (P < 0,001). Nhìn chung, kiềm hóa 
rơm lúa trong khẩu phần ăn nuôi bò là một hướng đi tiềm năng 
nhằm cải thiện giá trị dinh dưỡng và tỷ lệ tiêu hóa của rơm, cũng 
như làm giảm phát thải khí mê-tan trong chăn nuôi bò, góp phần 
phát triển chăn nuôi bền vững ở vùng nhiệt đới.

1. Đặt Vấn Đề

Hiện nay, vấn đề thiếu thức ăn thô xanh đang 
diễn ra trầm trọng ở nhiều địa phương tại Việt 
Nam, đặc biệt là vào mùa khô (Nguyen & ctv., 
2021) do mục đích đất trồng cỏ đang dần bị giảm 
cùng giá các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ngày 
càng tăng (Hoai, 2022). Hơn nữa, phát thải khí 

nhà kính từ ngành chăn nuôi, đặc biệt là khí mê-
tan (CH₄) sinh ra từ quá trình lên men dạ cỏ của 
bò, đang là mối quan tâm lớn trong bối cảnh biến 
đổi khí hậu toàn cầu. Theo IPCC (2006), CH₄ có 
tiềm năng gây nóng gấp 28 lần so với CO₂ trong 
chu kỳ 100 năm, và phần lớn lượng CH₄ trong 
chăn nuôi bắt nguồn từ hoạt động tiêu hóa của 
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bò. Do đó, việc tìm kiếm giải pháp nhằm giảm 
thiểu khí mê-tan nhưng giải quyết được vấn đề 
thiếu thức ăn thô xanh cùng đảm bảo hiệu quả 
dinh dưỡng là cần thiết. 

Rơm lúa là nguồn phụ phẩm dồi dào, phổ 
biến trong khẩu phần nuôi bò tại Việt Nam, tuy 
nhiên hàm lượng lignin và silica cao làm giảm 
khả năng tiêu hóa (Nguyen & ctv., 2001; Agbagla-
Dohnani & ctv., 2003). Các phương pháp xử lý 
kiềm như dùng urê, vôi sống, hoặc kết hợp đã 
được chứng minh là cải thiện giá trị sử dụng, 
tỷ lệ tiêu hóa của rơm và khả năng sinh trưởng 
của bò thịt (Nguyen & ctv., 2001; Nguyen & ctv., 
2025), đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến hệ 
vi sinh vật dạ cỏ và sản sinh khí CH₄ (Wanapat 
& ctv., 2009; Nguyen & ctv., 2022). Tuy nhiên, 
mức độ phát thải khí mê-tan từ việc xử lý rơm 
lúa có thể còn phụ thuộc vào các thực liệu khác 
trong khẩu phần nuôi bò (Inthapanya & Preston, 
2014) và nhiều yếu tố khác. Vì vậy, các nghiên 
cứu xử lý rơm lúa trong khẩu phần ăn đến khả 
năng giảm sinh khí mê-tan in vitro tại các trại 
bò ở Việt Nam với khẩu phần ăn cơ bản đang 
áp dụng tại trại là rất cần thiết để có thêm cơ sở 
dữ liệu cho những giải pháp tận dụng phụ phẩm 
nông nghiệp hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Do đó, mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh 
giá ảnh hưởng của rơm lúa xử lý kiềm bằng urê 
kết hợp vôi sống trong khẩu phần ăn hằng ngày 
đến khả năng giảm sinh khí mê-tan in vitro để 

góp phần khẳng định tiềm năng áp dụng giải 
pháp xử lý rơm để nâng cao hiệu quả sử dụng 
thức ăn từ những nguồn phụ phẩm địa phương 
trong chăn nuôi bò, góp phần phát triển chăn 
nuôi bền vững và thân thiện môi trường.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Thời gian và địa điểm 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3 đến 5 
năm 2024 tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển 
giao Khoa học Công nghệ, Trường Đại Học 
Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn 
ngẫu nhiên một yếu tố là phương pháp xử lý rơm 
lúa, gồm nghiệm thức đối chứng là khẩu phần 
cơ bản đang áp dụng tại trại có rơm chưa xử lý 
(ĐCRKU) và nghiệm thức thí nghiệm là là khẩu 
phần cơ bản đang áp dụng tại trại và thay thế rơm 
chưa xử lý bằng rơm ủ kiềm (TNRU) (Bảng 1). 
Khẩu phần cơ bản sử dụng thực tế tại trại trong 
thí nghiệm này bao gồm 24% bụi malt, 38% bã 
đậu nành và 0,2% premix vitamin-khoáng kết 
hợp 37,8% rơm lúa (Nguyen & ctv., 2025). Mỗi 
nghiệm thức được lặp lại 6 lần, tương ứng với 6 
bình ủ khác nhau cho 6 mẫu thức ăn khác nhau 
từ mỗi nghiệm thức.

Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm đánh giá xử lý rơm lúa lên phát thải khí in vitro

Nghiệm thức Xử lý rơm Số lần lặp lại (n)
Đối chứng Không 6
Thí nghiệm Ủ kiềm 6

2.2.2. Phương pháp ủ kiềm

Lấy 20 g urê và 20 g vôi bột dạng vôi 
sống (hàm lượng CaO ≥ 65%) cho vào thùng 

chứa 1 L nước, khuấy đều và tưới lên 1 kg 
rơm lúa, và cho vào bao nylon, nén chặt, cột 
kín và ủ trong 7 ngày, sau đó lấy rơm đã ủ để 
tiến hành thí nghiệm.
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2.2.3. Quy trình phân tích khí in vitro

Quy trình đo khí mê-tan bằng hệ thống lên 
men in vitro theo quy trình chuẩn đã được miêu 
tả chi tiết trong công bố gần đây của Inthapanya 
& ctv. (2011). Quá trình chuẩn bị mẫu và thực 
hiện lên men in vitro tuân thủ nghiêm ngặt điều 
kiện yếm khí, nhiệt độ ổn định 38°C và thời gian 
ủ kéo dài 24 giờ, nhằm mô phỏng quá trình lên 
men trong dạ cỏ.

Dịch dạ cỏ dê được lấy từ lò mổ ngay sau khi 
dê được giết mổ. Trong nghiên cứu này, dịch dạ 
cỏ dê được sử dụng thay cho dịch dạ cỏ bò do 
điều kiện thực tế tại lò mổ thuận lợi hơn cho việc 
thu dịch dạ cỏ dê tại thời điểm thực hiện nghiên 
cứu này, đồng thời hệ vi sinh vật dạ cỏ của dê 
có nhiều điểm tương đồng với bò nên vẫn đảm 

bảo tính khoa học của thí nghiệm in vitro. Dịch 
trong dạ cỏ được lọc trực tiếp qua 2 lớp vải để 
loại bỏ lượng thức ăn còn sót lại, dịch lọc được 
chứa trong bình giữ nhiệt để giữ ấm (bình thủy), 
sau đó chuyển nhanh đến phòng thí nghiệm của 
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa 
học Công nghệ, Trường Đại Học Nông Lâm, TP. 
Hồ Chí Minh để trộn. Tổng 12 g vật chất khô 
cơ chất được trộn với 0,24 L dịch lọc dạ cỏ và 
0,96 L dung dịch buffer (Bảng 2). Hỗn hợp này 
được chứa trong bình lên men dung tích 2 L, 
được bơm đầy thêm bằng CO2 để tạo môi trường 
yếm khí và ủ trong bể ở 38°C trong 24 giờ. Mỗi 
nghiệm thức được lặp lại 6 lần, tương ứng với 6 
bình ủ khác nhau cho 6 mẫu thức ăn khác nhau 
từ mỗi nghiệm thức.

Bảng 2. Thành phần có trong dung dịch buffer dùng trong thí nghiệm1

Lượng CaCl2 NaHPO4.12H2O NaCl Cl MgSO4.7H2O NaHCO3 Cysteine

g/lít 0,04 9,30 0,47 0,57 0,12 9,80 0,25
1Tilley & Terry (1963).

2.3. Các chỉ tiêu đánh giá

Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng 
của các loại thức ăn trong khẩu phần: Tiến hành 
thu thập các mẫu thức ăn của khẩu phần ăn tại 
trại theo tiêu chuẩn TCVN 13052:2021 (VS, 
2021) gồm rơm lúa khô, rơm ủ kiềm, bã nành 
và bụi malt. Tất cả các mẫu được phân tích vật 
chất khô (VCK), đạm thô (CP) và xơ thô (CF) 
theo AOAC (1990; 2005); xơ trung tính (NDF) 
và xơ axit (ADF) được phân tích theo Soest & ctv 
(1991); béo thô (EE), năng lượng thô (GE), năng 
lượng tiêu hóa (DE) và năng lượng trao đổi (ME) 
được tính toán theo công thức do Sauvant & ctv. 
(2004) đề xuất.

Tổng thể tích các khí sinh ra: Được đo trực 
tiếp bằng sự di chuyển của mực nước trong bình 

thu khí đã được chia vạch 50 mL sau 12 và 24 giờ 
lên men in vitro.

Nồng độ khí mê-tan (CH4): Được đo bằng 
máy đo chuyên dụng Crowncon-Triple Plus tại 
các thời điểm sau 12 và 24 giờ lên men in vitro.

Thể tích khí CH4 (mL) = Tổng lượng khí sinh 
ra x Nồng độ khí CH4 / 100.

Thể tích khí CH4/g thực liệu ủ (mL/g) = Thể 
tích khí CH4 (mL) / Số g mẫu thí nghiệm.

2.4. Xử lý số liệu

Số liệu được thu thập và xử lý sơ bộ bằng 
phần mềm Microsoft Excel 2016 và sau đó, được 
xử lý thống kê bằng phần mềm Minitab 16.2.0 
(Minitab Inc., State College, Pennsylvania, PA, 
USA) theo bố trí thí nghiệm hoàn toàn ngẫu 
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nhiên 1 yếu tố. Các giá trị định lượng được được 
trình bày dưới dạng  ± SD và so sánh bằng 
phương pháp phân tích phương sai theo trắc 
nghiệm Turkey. Sự khác biệt có ý nghĩa của yếu 
tố nghiên cứu khi P < 0,05. 

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng

Hình 1. So sánh màu sắc rơm lúa khô không ủ (trái) và rơm lúa sau khi ủ kiềm 7 ngày (phải).

Rơm lúa khô có tỷ lệ VCK rất cao (91,06%), 
nhưng lại chứa lượng CP rất thấp (3,61%) và hàm 
lượng NDF cao đạt 73,11% và ADF là 49,67% 
(Bảng 3). Đây là những yếu tố hạn chế khiến 
rơm khô khó tiêu hóa và có giá trị dinh dưỡng 
thấp trong khẩu phần bò (Aquino và ctv., 2020). 
Sau khi được xử lý bằng phương pháp ủ kiềm, 
rơm lúa đã cải thiện đáng kể về chất lượng dinh 
dưỡng khi hàm lượng CP tăng lên, cùng NDF 
và ADF giảm xuống. Quan sát thực tế cũng cho 
thấy rơm sau ủ có màu vàng sẫm và mềm hơn so 
với rơm khô ban đầu (Hình 1). Sự thay đổi này 
chứng tỏ quá trình xử lý đã phá vỡ một phần cấu 
trúc lignocellulose, yếu tố chính gây cản trở tiêu 
hóa, từ đó làm giảm lượng xơ không tiêu hóa và 
nâng cao khả năng tiếp cận của vi sinh vật dạ 
cỏ tới các thành phần hữu dụng trong thực vật 
(Aquino & ctv., 2020). So với các phương pháp 
xử lý khác như xử lý nhiệt hoặc NH₃, việc kết 
hợp urê và vôi sống vừa cải thiện giá trị dinh 
dưỡng vừa cung cấp nguồn nitơ dễ tiêu cho vi 

sinh vật dạ cỏ, tạo điều kiện cho nhóm vi khuẩn 
sinh propionat phát triển; từ đó, giảm lượng 
hydro đi vào con đường sinh CH₄ (Wanapat & 
ctv., 2009; Nguyen & ctv., 2022). Kết quả này phù 
hợp với những kết quả nghiên cứu trước đây cho 
xử lý rơm bằng kiềm là một trong những biện 
pháp hiệu quả để nâng cao giá trị sử dụng rơm 
(Sarnklong & ctv., 2010; Nguyen & ctv., 2025). 
Hơn nữa, kết quả nghiên cứu này cũng đã chỉ 
ra rằng việc ủ kiềm rơm với việc urê kết hợp vôi 
sống (CaO) thì không chỉ cải thiện thành phần 
hóa học mà các giá trị năng lượng (GE, DE và 
ME) của rơm khô đều được cải thiện hơn.

Ngoài rơm, hai loại thức ăn khác trong khẩu 
phần thuộc nhóm thức ăn tinh là bã đậu nành 
và bụi malt được sử dụng nhằm cân đối dinh 
dưỡng và tỷ lệ năng lượng-đạm trong khẩu phần. 
Bã đậu nành có hàm lượng CP cao đạt 20,70% 
VCK và năng lượng trao đổi (ME) tương đối cao 
đạt 13,90 MJ/kg VCK; còn bụi malt cũng cung 
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cấp lượng đạm khá cao đạt 12,23% VCK và giá 
trị ME tương đối cao đạt 11,2 MJ/kg VCK. Việc 
kết hợp rơm lúa đã xử lý với các nguồn đạm này 
trong khẩu phần TMR không chỉ nâng cao giá trị 

dinh dưỡng mà còn góp phần ổn định quá trình 
lên men dạ cỏ, cải thiện hiệu quả sử dụng thức 
ăn, khả năng tiêu hóa và lượng VCK tiêu thụ ở 
bò (Nguyen & ctv., 2025).

Bảng 3. Bảng thành phần dinh dưỡng thực liệu trong khẩu phần

Giá trị dinh dưỡng Rơm lúa khô Rơm ủ kiềm Bã nành Bụi malt
VCK (%) 91,06 92,06 40,04 91,66
CP (% VCK) 3,61 7,79 20,70 12,23
CF (% VCK) 33,10 32,20 4,83 12,32
NDF (% VCK) 73,11 63,50 33,96 70,86
ADF (% VCK) 49,67 42,17 25,07 29,14
EE (% VCK) 1,38 1,25 1,64 1,48
GE (MJ/kg VCK) 14,90 15,60 16,80 17,20
DE (MJ/kg VCK) 7,00 8,80 16,90 13,60
ME (MJ/kg VCK) 5,74 7,20 13,90 11,20

Ghi chú: VCK, vật chất khô; CP, đạm thô; CF, xơ thô; NDF, xơ trung tính; ADF, xơ axit; EE, béo thô; GE, năng 
lượng thô; DE, năng lượng tiêu hóa; ME, năng lượng trao đổi.

3.2. Ảnh hưởng của rơm ủ kiềm lên giảm thải mê-tan in vitro
Bảng 4. Tổng thể tích (mL/bình ủ) các loại khí 

Nghiệm thức
n

(mẫu thức ăn)
Tổng thể tích khí sinh ra lúc 

12 giờ (mL/bình ủ)
Tổng thể tích khí sinh ra lúc 

24 giờ (mL/bình ủ)
Đối chứng 6 215,50a ± 8,34 415,00a ± 19,75
Thí nghiệm 6 171,33b ± 6,53 370,83b ± 18,82

P < 0,001 < 0,001

Các chữ cái khác nhau ở mỗi cột chỉ sự khác biệt có ý nghĩa (P < 0,001).

Tổng thể tích các loại khí sinh ra sau 12 và 24 
giờ lên men in vitro có sự khác biệt rõ rệt giữa 
nghiệm thức đối chứng với rơm lúa chưa qua xử 
lý và thí nghiệm với rơm lúa đã ủ kiềm (P < 0,001; 
Bảng 4). Cụ thể, khẩu phần ăn chứa rơm không 
xử lý đã sinh ra lượng khí trung bình là 215,50 
mL/bình ủ lúc 12 giờ ủ và cao hơn đáng kể so với 
nghiệm thức thí nghiệm với 171,33 mL/bình ủ 
(P < 0,001). Sau 24 giờ lên men, tổng thể tích khí 
ở ĐCRKU (415,00 mL/bình ủ) và cao hơn so với 
TNRU (370,83 mL/bình ủ) (P < 0,001).

Kết quả này cho thấy rằng việc xử lý rơm ủ 
kiềm bằng urê và vôi sống đã làm giảm đáng kể 
tốc độ sinh khí trong giai từ 0 đến 24 giờ. Như 
vậy, tác dụng chính của xử lý kiềm là giúp ổn 
định hệ vi sinh vật và giảm cường độ sinh khí 
mê-tan, vì quá trình ủ kiềm giúp phá vỡ cấu trúc 
lignocellulose trong rơm, từ đó làm giảm hàm 
lượng xơ không tiêu hóa (như NDF và ADF), cải 
thiện khả năng phân giải chất hữu cơ, cũng đồng 
thời giảm tốc độ lên men và làm chậm quá trình 
sinh khí mê-tan (Sarnklong & ctv., 2010). 
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Tỷ lệ khí mê-tan sinh ra lúc 12 và 24 giờ sau 
khi ủ ở lô đối chứng dùng rơm lúa chưa qua xử 
lý lần lượt là 11,00 và 13,50%, cao hơn đáng kể so 
với lô thí nghiệm dùng rơm lúa đã kiềm hóa lần 
lượt 9,50 và 11,17% (P < 0,001; Bảng 5). Tương 
tự, thể tích khí mê-tan sinh ra lúc 12 và 24 giờ 
sau khi ủ ở lô đối chứng lần lượt là 23,70 và 56,02 
mL/bình ủ, cao hơn đáng kể so với lô thí nghiệm 
lần lượt 16,28 và 41,46 mL/bình ủ (P < 0,001). 
Thể tích khí mê-tan sinh ra trên g thực liệu lúc 
12 và 24 giờ (1,98 và 4,67 mL/g VCK ủ) cũng cao 
hơn đáng kể so với lô thí nghiệm (1,36 và 3,46 
mL/g VCK ủ) (P < 0,001). Kết quả này cho thấy 
rằng xử lý rơm bằng urê kết hợp vôi sống có tác 
dụng góp phần giảm đáng kể khí mê-tan sinh ra, 
có thể từ việc cấu trúc và thành phần của rơm 
bị thay đổi theo hướng có lợi cho hệ vi sinh vật 
da cỏ, giúp vi khuẩn dạ cỏ dễ bám vào, lên men, 
tiêu hóa hơn, hoặc cải thiện cân bằng vi sinh dạ 
cỏ theo hướng tạo ra nhiều axit propionic hơn 
(đủ lượng nitơ và pH phù hợp thì nhóm vi sinh 
vật tiêu hóa tốt hơn tạo ra nhiều acid propionic 
hơn) (Nguyen & ctv., 2001; Polyorach & ctv., 
2018). Bashar & ctv. (2024) cũng cho thấy rằng 
nguyên liệu thức ăn từ các nguồn thức ăn phổ 
biến ở vùng nhiệt đới có khả năng tiêu hóa cao 
hơn thì có khả năng giảm phát thải CH4 trong 
việc xây dựng khẩu phần ăn cho bò, góp phần 

cải thiện năng suất đồng thời giảm tác động của 
chăn nuôi đến môi trường.

Từ đó cho thấy việc sử dụng rơm ủ kiềm 
trong khẩu phần ăn mỗi ngày nuôi bò đã có thể 
cải thiện giá trị dinh dưỡng của rơm lúa, góp 
phần giảm phát thải tổng các loại khí và khí mê-
tan sinh ra. Đặc biệt, góp phần khẳng định tiềm 
năng áp dụng giải pháp xử lý rơm để khắc phục 
thực trạng thiếu thức ăn thô xanh đang diễn ra 
ở nhiều nơi tại Việt Nam (Nguyen & ctv., 2021) 
trong chiến lược giảm phát thải khí nhà kính và 
nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn từ những 
nguồn phụ phẩm địa phương trong chăn nuôi 
bò (Nguyen & ctv., 2022; Nguyen & ctv., 2025), 
góp phần phát triển chăn nuôi bền vững và thân 
thiện môi trường.

4. Kết Luận 

Trong điều kiện thí nghiệm in vitro, áp dụng 
ủ kiềm rơm trong khẩu phần ăn hằng ngày của 
bò đã có thể cải thiện giá trị dinh dưỡng của rơm 
lúa, góp phần giảm phát thải tổng các loại khí 
và khí mê-tan sinh ra. Đặc biệt, góp phần khẳng 
định tiềm năng áp dụng giải pháp xử lý rơm để 
khắc phục thực trạng thiếu thức ăn thô xanh 
đang diễn ra ở nhiều ở Việt Nam trong chiến lược 
giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả 

Bảng 5. Thể tích, phần trăm và thể tích khí mê-tan sinh ra trên g thực liệu

Nghiệm 
thức

n
(mẫu)

Sự sản sinh khí mê-tan trong hệ thống lên men in vitro

Tỷ lệ (%) Thể tích (mL/bình ủ)
Thể tích trên g thực liệu 

(mL/g VCK ủ)
Thời điểm 12 giờ 24 giờ 12 giờ 24 giờ 12 giờ 24 giờ

Đối chứng 6 11,00a ± 0,63 13,50a ± 0,84 23,70a ± 1,55 56,02a ± 4,22 1,98a ± 0,13 4,67a ± 0,35

Thí nghiệm 6 9,50b ± 0,83 11,17b ± 0,41 16,28b ± 1,57 41,46b ± 3,48 1,36b ± 0,13 3,46b ± 0,29

P < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Các chữ cái khác nhau ở mỗi cột chỉ sự khác biệt có ý nghĩa (P < 0,001).VCK: vật chất khô.
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sử dụng thức ăn từ những nguồn phụ phẩm địa 
phương trong chăn nuôi bò, góp phần phát triển 
chăn nuôi bền vững và thân thiện môi trường.
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